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Số:             /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019


BÁO CÁO
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 04/7/2019
I. TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 2 (MUN)

4h30 sáng 04/7, bão số 2 đổ bộ vào đất liền khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định gây mưa to từ 19h/03/7 đến 07h/04/7 tại các Thanh Hóa và Nghệ An: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 366mm; Quỳnh Lưu (Nghệ An) 282mm; Tây Hiếu (Nghệ An) 284mm.
Đến 7h30 ngày 04/7, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc rồi thành vùng thấp.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Mưa cục bộ: 
- Mưa trong 06 giờ (07h-13h/04/7), lượng mưa tại Trung Bộ và Bắc Trung Bộ giảm và dịch chuyển về phía Bắc: Sơn Tây (Hà Nội): 69mm; Tam Đảo (Vĩnh Phúc): 122mm; Thanh Sơn (Phú Thọ): 54mm.

- Mưa trong 06 giờ (13h-19h/04/7): Bảo Yên (Lào Cai) 37mm, Lục Yên (Yên Bái) 30mm; Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên) 42mm.

2. Mưa ngày (19h/03/7-19h/04/7): Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có nơi có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
	191 mm
	Tây Hiếu (Nghệ An)
	245 mm

	Như Xuân (Thanh Hóa)
	150 mm
	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	214 mm

	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	256 mm
	Nghĩa Khánh (Nghệ An)
	205 mm

	Quỳ Hợp (Nghệ An)
	175 mm
	
	


2. Mưa đêm (19h/04/7-07h/05/7): khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 10-30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Tam Đường (Lai Châu) 61mm; Nông Thịnh (B.Kạn) 53mm; Chợ Mới (Bắc Kạn) 63mm; Định Hóa (Thái Nguyên) 51mm; Ninh Lai (Tuyên Quang) 61mm; Bản Cầm (Lào Cai) 55mm; Pa Tần (Lai Châu) 53mm.

3. Mưa 3 ngày (19h/01/7-19h/04/7): khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, có mưa vừa, đến mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến từ 50-120mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
	203 mm
	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	280 mm

	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	366 mm
	Hòn Ngư (Nghệ An)
	206 mm

	Quỳ Hợp (Nghệ An)
	204 mm
	Nghĩa Khánh (Nghệ An)
	246 mm

	Tây Hiếu (Nghệ An)
	284 mm
	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	215 mm


III. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)
1. Tin mưa dông diện rộng ở Tây Bắc và Việt Bắc
Sáng ngày 05/7, các tỉnh thuộc khu vực Việt Bắc và Tây Bắc có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ chiều 05/7, mưa giảm dần ở các khu vực trên.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

2. Tin nắng nóng
Ngày 05/7, các tỉnh Trung Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 06/7, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ.
Cảnh báo: Nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ 3-4 ngày ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	04/7
	454,15
	371,40
	429
	269
	475

	
	
	05/7
	454,23
	371,40
	309
	269
	

	Huội Quảng
	7h
	04/7
	369,43
	188,60
	327
	327
	370

	
	
	05/7
	369,82
	188,60
	406
	326
	

	Lai Châu
	7h
	04/7
	273,33
	203,68
	492
	1260
	295

	
	
	05/7
	270,77
	200,74
	453
	55
	

	Sơn La
	7h
	04/7
	178,01
	113,49
	2.211
	544
	200

	
	
	04/7
	178,91
	113,60
	1.489
	656
	

	Hòa Bình
	7h
	04/7
	91,68
	9,85
	2.275
	48
	105

	
	
	05/7
	92,62
	9,92
	1.916
	48
	

	Tuyên Quang
	7h
	04/7
	102,41
	50,78
	455
	745
	105,2

	
	
	05/7
	102,07
	50,80
	742
	742
	

	Thác Bà
	7h
	04/7
	47,13
	20,91
	366
	0
	56

	
	
	05/7
	47,34
	20,91
	550
	0
	


Các hồ chứa hiện đang vận hành bình thường theo quy trình. 
Lưu lượng dòng chảy từ Trung Quốc về Việt Nam trên thượng nguồn Sông Đà chảy vào hồ thủy điện Lai Châu, tại trạm Kẻng Mỏ, Mường Tè, Lai Châu:

	 Tên trạm
	Thời gian
	H (m)
	Qvề max (m3/s)

	Kẻng Mỏ
	16h20
	03/7
	321,35
	448

	
	16h10
	04/7
	320,94
	313


IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, ỨNG PHÓ THIÊN TAI

- Sáng 04/7, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp - Ủy viên Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo họp chỉ đạo ứng phó với bão và mưa lũ sau bão.

- Đoàn công tác của BCĐ TW về PCTT đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại 04 tỉnh/thành phố Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình.

- Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo.

- VPTT Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ; đôn đốc các tỉnh/thành phố thực hiện Công điện số 05/CĐ-TW ngày 01/7/2019 của Ban Chỉ đạo TW về PCTT - Ủy ban Quốc gia ƯPSC,TT và TKCN và Công điện số 06/CĐ-TWPCTT ngày 03/7/2019 của BCĐ TW về PCTT. 

- Các Bộ, các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ sau bão ban hành công điện và có báo cáo nhanh công tác ứng phó, tổng hợp thiệt hại.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về bão, mưa lũ sau bão.

VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

Đề nghị các Bộ ngành, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc nội dung Công điện của Ban Chỉ đạo, trong đó tập trung:

- Kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ đập, đặc biệt là các công trình xung yếu, bị sự cố và đang thi công.

- Sẵn sàng phương án ứng phó mưa dông diện rộng, nắng nóng, triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng.
- Khẩn trương khắc phục hậu quả do bão và mưa lũ.
VII. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh: Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, bão số 2 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại như sau:
1. Về người: 02 người chết (Nguyễn Như Thăng, sinh năm 1973 và Nguyễn Thị Tân, sinh năm 1973, thôn Cao Bắc, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia,Thanh Hóa bị chết do rơi vào hố sụt đường dẫn cầu Yên Hòa).
2. Về nhà ở: 112 nhà bị ngập (Nghệ An) và 54 nhà bị tốc mái (Hòa Bình: 17 nhà; Yên Bái: 37 nhà).

2. Về nông nghiệp: ngập 650 ha lúa và 457 ha hoa màu (Nghệ An).

3. Về thủy lợi: 3.200m kênh và 195m đê, kè bị sạt lở, hư hỏng (Nghệ An). 

3. Về thiệt hại khác: Một số tuyến đường bị ngập gây cản trở giao thông (Hòa Bình)./.
  
	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Tổng cục Thủy lợi;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang


Trưởng ca trực:		  	Lê Minh Nhật


Trực ban 1:		  		Phạm Doãn Khánh


Trực ban 2:				Nguyễn Văn Phú














		  Nguyễn Văn Sáng
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